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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  04/4/2024 Assessment based on learner capacity has become a trend in modern education. 

Accurately assessing student abilities helps the teaching process become 

convenient and fair, creating opportunities for learners to maximize their 

potential and contributing to improve cognitive levels and practical application 

life. Therefore, the study aimed to assess teachers' difficulties when evaluating 

and during the evaluation process. From there, this study proposes solutions to 

improve the process of assessing natural science competencies in the 4th-grade 

science subject of Ho Chi Minh City teachers. Survey results of 144 teachers 

and administrators show that the central complex factors are teachers' awareness 

of natural science capacity and assessment concepts related to the natural 

science capacity of students. Facilities and equipment need to be completed, and 

there needs to be a specific evaluation criteria framework for teachers according 

to Circular 27. The study proposed three specific solutions: building a set of 

criteria, investing in equipment, and organizing training sessions. The study 

surveyed the urgency and feasibility of the solution. All solutions proposed 

through exploration are considered urgent and highly feasible, serving as a 

reference for managers and can be implemented in practice to meet the goals of 

the 2018 General Education Program in assessing learners' abilities. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  04/4/2024 Đánh giá dựa trên năng lực người học đã và đang trở thành xu hướng trong 

giáo dục hiện đại. Đánh giá chính xác năng lực học sinh giúp quá trình dạy học 

trở nên thuận lợi, công bằng, tạo cơ hội để người học phát huy tối đa tiềm năng 

của bản thân, góp phần nâng cao trình độ nhận thức và vận dụng thực tiễn cuộc 

sống. Chính vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá những 

khó khăn của giáo viên khi đánh giá và trong quá trình đánh giá. Từ đó đề xuất 

các giải pháp nhằm cải thiện quá trình đánh giá năng lực khoa học tự nhiên 

trong môn Khoa học khối lớp 4 của giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết 

quả khảo sát 144 giáo viên, cán bộ quản lý cho thấy các yếu tố khó khăn chủ 

yếu là nhận thức của giáo viên về năng lực khoa học tự nhiên và các khái niệm 

đánh giá có liên quan đến năng lực khoa học tự nhiên của học sinh; cơ sở vật 

chất, trang thiết bị chưa đầy đủ và chưa có khung tiêu chí đánh giá cụ thể cho 

giáo viên theo Thông tư 27. Nghiên cứu đề xuất được ba giải pháp cụ thể là 

xây dựng bộ tiêu chí; đầu tư trang thiết bị và tổ chức các buổi tập huấn. Nghiên 

cứu tiến hành khảo sát về tính cấp thiết và tính khả thi của giải pháp. Tất cả 

các giải pháp đã được đề xuất qua thăm dò đều được cho là rất cấp thiết và có 

tính khả thi cao, làm cơ sở tham khảo cho cán bộ quản lý và có thể triển khai 

trong thực tiễn nhằm đáp ứng mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 trong việc đánh giá năng lực của người học. 
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1. Giới thiệu 

Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 kế thừa những ưu điểm của chương trình 

2006, đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ mục tiêu giáo dục từ tiếp cận nội dung sang phát triển 

phẩm chất, năng lực (NL) người học. Việc chuyển đổi mục tiêu giáo dục đòi hỏi giáo viên (GV) 

cần linh hoạt trong việc sử dụng ngữ liệu, phương pháp, hình thức dạy học cũng như cách kiểm 

tra, đánh giá (ĐG) kết quả học tập của học sinh (HS) [1]. Đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương 

trình GDPT 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT 

về đánh giá HS tiểu học (TH) theo hướng phát triển NL người học, dần thay thế cho các thông tư 

đánh giá HS TH trước đó [2]. Đồng thời, công văn 3819/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy học đề cập đến việc thực hiện hiệu quả các phương pháp 

và hình thức đánh giá khi chương trình GDPT 2018 đã thực hiện đến lớp 4 [3], [4]. Từ định 

hướng đó, kết quả học tập môn Khoa học (KH) của HS cấp TH cũng cần được đánh giá theo 

hướng phát triển năng lực người học.  

Trong chương trình GDPT cấp TH, KH là môn học bắt buộc ở các lớp 4, 5 và được xây dựng 

dựa trên nền tảng cơ bản, ban đầu của khoa học tự nhiên (KHTN) và các lĩnh vực nghiên cứu về 

giáo dục sức khoẻ, giáo dục môi trường [4]. Đồng thời, môn học đóng vai trò quan trọng trong 

việc giúp HS học tập tốt các môn KH tự nhiên ở cấp trung học cơ sở và các môn Vật lí, Sinh học, 

Hóa học ở bậc học trung học phổ thông. Môn KH chú trọng phát triển các năng lực khoa học đặc 

thù, khơi dậy trí tò mò khoa học, tạo cơ hội ban đầu để HS tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên; 

vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, học cách giữ gìn sức khoẻ và ứng xử phù hợp 

với môi trường sống xung quanh [4], [5]. Mục tiêu của môn KH cấp tiểu học theo Chương trình 

giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 là góp phần hình thành và phát triển ở HS NL KHTN gồm 

3 thành phần NL như: (i) nhận thức khoa học tự nhiên: trình bày, giải thích được những kiến thức 

cơ bản về các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên; (ii) tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh: 

thực hiện được một số kĩ năng khoa học ở mức độ cơ bản để tìm hiểu, giải thích sự vật hiện 

tượng trong tự nhiên và đời sống; (iii) vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: vận dụng được kiến 

thức, kĩ năng khoa học đã học để giải thích những hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và trong 

đời sống; giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản; ứng xử thích hợp và giải quyết những 

vấn đề đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình, cộng đồng [4, [6], [7].  

ĐG NL KHTN là một hoạt động gắn liền với quá trình dạy học môn KH của GV và học tập của 

HS tiểu học. ĐG góp phần nâng cao chất lượng dạy học [8]. ĐG NL KHTN góp phần phát triển NL 

của mỗi cá nhân trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay. Năm học 

2023 – 2024 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình GDPT 2018 cho HS lớp 4. GV gặp nhiều 

khó khăn, thách thức trong quá trình ĐG NL HS. Cụ thể, ĐG là hoạt động thúc đẩy quá trình dạy và 

học phát triển. Tuy nhiên, việc ĐG các thành phần NL KHTN của HS trong từng giai đoạn còn hạn 

chế. Song song đó, Thông tư 27 về đánh giá HS TH theo hướng phát triển NL người học của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo mới dừng lại ở việc định hướng cách thức ĐG HS theo hướng phát triển NL, 

chưa đi sâu vào từng tiêu chí ĐG cho môn KH. Từ thực tiễn chỉ đạo dạy học, việc tìm ra hệ thống 

các giải pháp khả thi, có tính đồng bộ, phù hợp với trình độ của GV và điều kiện thực tiễn của địa 

phương là rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng GDPT nói chung, cấp TH nói riêng. Thêm vào 

đó các giải pháp được đưa ra có khả năng tiếp cận và tiến tới thực hiện hiệu quả việc dạy học theo 

định hướng phát triển NL HS trên cơ sở CT GDPT và sách giáo khoa hiện hành cũng như thực hiện 

CT GDPT 2018 theo lộ trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích chính của nghiên cứu này là khảo sát các yếu tố khó khăn của giáo viên khi ĐG và 

trong quá trình ĐG. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện quá trình ĐG NL KHTN của HS 

trong môn KH lớp 4 cho GV tại thành phố Hồ Chí Minh. 
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2.2. Xây dựng bảng hỏi 

Để thu thập thông tin nhằm đề xuất một số biện pháp cải thiện quá trình ĐG NL KHTN của 

HS trong môn KH lớp 4 của GV TH tại thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu định tính thông qua 

cơ sở lý luận kết hợp với kĩ thuật thảo luận nhóm chuyên gia (18 chuyên gia) và tiến hành thu 

thập các dữ liệu định tính thông qua phỏng vấn bán cấu trúc. Bảng hỏi bao gồm 6 biến quan sát là 

các yếu tố bất lợi trong quá trình thực hiện ĐG NL KHTN của HS. Sau đó, thực hiện điều chỉnh 

phiếu khảo sát thông qua sự tham vấn ý kiến chuyên gia (11 chuyên gia). Độ tin cậy của công cụ 

khảo sát trong nghiên cứu được kiểm định với hệ số Cronbach’s alpha đạt 0,877 (thang đo lường 

tốt). Phiếu khảo sát trong nghiên cứu này xây dựng dựa trên nghiên cứu thang đo của Likert với 5 

mức độ phổ biến [9] và được quy đổi theo thang điểm đánh giá tương ứng là 1, 2, 3, 4 và 5. Sau 

khi xây dựng các biện pháp, nghiên cứu tiến hành khảo sát tính hiệu quả và khả thi của các biện 

pháp đã đề xuất. 

2.3. Thu thập dữ liệu 

Mẫu được chọn để khảo sát định lượng thông qua phiếu khảo sát bằng bảng hỏi đã xây dựng với 

đối tượng là các CBQL, GV ở các trường tiểu học công lập tại TP. HCM. Tổng cộng 144 bảng hỏi 

được thu thập để xử lý dữ liệu định lượng. Đặc điểm cỡ mẫu khảo sát được trình bày trong Bảng 1.  

Bảng 1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

  Cỡ mẫu (n) Tỉ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 45 31,3 

Nữ 99 68,8 

Thâm niên công tác 

Dưới 5 năm 27 18,8 

5 – 10 năm 35 24,3 

10 – 15 năm 50 34,7 

Trên 15 năm 32 22,2 

Trình độ đào tạo 

Cao đẳng 1 0,7 

Đại học 126 87,5 

Sau đại học 17 11,8 

Khác 0 0 

Phương pháp phỏng vấn sâu được thực hiện với ngẫu nhiên 24 GV và 11 CBQL tại các 

trường. Việc phỏng vấn sâu này nhằm tìm hiểu kỹ về những khó khăn trong việc ĐG NL KHTN 

của HS, làm cơ sở cho việc phân tích rõ nhu cầu thực tế và tổng hợp những đề nghị/đề xuất của 

GV, CBQL. 

2.4. Xử lí số liệu 

Sau khi tiến hành thu thập số liệu, loại bỏ các phiếu trả lời không đạt yêu cầu (phiếu không có 

phương án trả lời hoặc trả lời thiếu), tiến hành mã hóa và nhập số liệu bằng phần mềm Excel. Số 

liệu thu được xử lý bằng phần mềm SPSS; được phân tích thông qua phương pháp thống kê mô tả 

với các chỉ số: trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Các yếu tố bất lợi trong quá trình thực hiện đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong 

môn Khoa học lớp 4 của giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh 

Kết quả khảo sát GV, CBQL về các yếu tố bất lợi trong quá trình thực hiện ĐG NL KHTN 

trong môn KH lớp 4 của GV tại thành phố Hồ Chí Minh được trình bày tại Bảng 2. 

Kết quả khảo sát tại bảng 2 cho thấy, GV và CBQL đều đánh giá các biến quan sát đạt mức 4 

(tác động mạnh) đến 5 (tác động rất mạnh) với mức điểm trung bình từ 3,27 trở lên. Yếu tố tác 

động mạnh nhất là yếu tố “GV chưa có khung ĐG NL KHTN với các tiêu chí cụ thể để ĐG NL 

KHTN cho học sinh với các mức độ ĐG theo Thông tư 27 cụ thể” với mức điểm trung bình đạt 
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4,69 ± 0,46. Theo Thông tư 27, việc ĐG HS được quy định như: (1) ĐG HS thông qua mức độ 

đáp ứng yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần NL của từng môn học, hoạt động 

giáo dục và những biểu hiện PC, NL của HS theo yêu cầu của CT GDPT cấp tiểu học; (2) ĐG 

thường xuyên bằng nhận xét, ĐG định kỳ bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp ĐG của 

GV, HS, cha mẹ HS, trong đó ĐG của GV là quan trọng nhất; (3) ĐG sự tiến bộ và vì sự tiến bộ 

của HS; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của HS; giúp 

HS phát huy nhiều khả năng, NL; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh HS 

này với HS khác, không tạo áp lực cho HS, GV và cha mẹ HS. Điều này gây cản trở cho GV 

trong việc đánh giá HS một cách toàn diện, chặt chẽ nên sự cần thiết trong việc thiết lập các 

khung ĐG NL cho GV sử dụng là thật sự cần thiết. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát các yếu tố bất lợi trong quá trình thực hiện đánh giá năng lực khoa học tự nhiên 

trong môn Khoa học lớp 4 

STT Biến quan sát 
Điểm trung 

bình 

Xếp 

hạng 

1 GV chưa hiểu biết về NL KHTN và việc ĐG NL KHTN cho học sinh. 3,39 ± 1,18 5 

2 
GV chưa có khung ĐG NL KHTN với các tiêu chí cụ thể để ĐG NL KHTN cho 

học sinh với các mức độ ĐG theo Thông tư 27 cụ thể. 
4,69 ± 0,46 1 

3 GV chưa hiểu biết các phương pháp đánh ĐG NL KHTN. 4,02 ± 1,40 4 

4 GV chưa hiểu biết các công cụ ĐG NL KHTN. 3,27 ± 1,13 6 

5 Thời gian mỗi tiết học hạn chế nên chưa tổ chức được các hoạt động ĐG chất lượng. 4,20 ± 0,59 2 

6 Điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng để có thể thực hiện ĐG theo NL. 4,15 ± 1,13 3 

Song song đó, sự hạn chế về thời gian tiết học cũng được GV và CBQL ĐG ở mức tác động 

rất mạnh (4,20 ±0,59). Hạn chế này có thể áp lực lên GV phải ưu tiên phân phối nội dung hơn là 

công tác ĐG, làm ảnh hưởng đến chiều sâu và tính hợp lệ của các hoạt động ĐG. Ngoài ra, không 

đủ thời gian có thể cản trở cơ hội ĐG quá trình và phản hồi cá nhân, những yếu tố thiết yếu cho 

sự trưởng thành và phát triển của HS. 

Biến quan sát về điều kiện cơ sở vật chất được xếp hạng 3, có mức độ tác động rất mạnh với 

điểm trung bình đạt 4,15 ± 1,13. Sự sẵn có của cơ sở vật chất và nguồn lực là cần thiết để tiến 

hành ĐG NL của HS một cách toàn diện. Việc thiếu nguồn lực như thiết bị phòng thí nghiệm 

hoặc tài liệu giáo dục, có thể cản trở khả năng của GV trong việc thiết kế và thực hiện các nhiệm 

vụ ĐG hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch trong kết quả ĐG và kết quả đầu ra của 

HS đáp ứng với mục tiêu CT GDPT 2018.  

Xu hướng chung cho thấy GV và CBQL nhận định rằng GV gặp khó khăn trong việc nắm rõ 

các khái niệm NL KHTN lẫn các phương pháp và công cụ đánh giá NL KHTN. Các yếu tố này 

được đánh giá ở mức điểm trung bình lần lượt là 3,39 ± 1,18; 4,02 ± 1,40; 3,27 ± 1,13. Thông qua 

phỏng vấn sâu, GV cho rằng nguyên nhân dẫn đến các khó khăn này có thể xuất phát từ nhiều yếu 

tố khác nhau, bao gồm quá trình đào tạo chưa đầy đủ, khoảng trống trong chương trình giảng dạy 

hoặc hạn chế trong việc tiếp cận với CT GDPT 2018, các phương pháp sư phạm mang tính đổi mới. 

Đồng thời, khi GV chưa hiểu biết các phương pháp hoặc công cụ đánh giá dẫn đến hậu quả GV có 

thể gặp khó khăn trong việc ĐG chính xác NL của HS và đưa ra những phản hồi có giá trị.  

3.2. Đề xuất một số biện pháp cải thiện quá trình đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong 

môn Khoa học lớp 4 của giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh 

3.2.1. Xây dựng khung tiêu chí đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh trong môn 

Khoa học lớp 4 cho giáo viên tiểu học 

3.2.1.1. Mục tiêu giải pháp 

Mục tiêu của giải pháp này là thiết lập một khung tiêu chí toàn diện để ĐG NL KHTN của HS 

trong môn Khoa học lớp 4. Khung tiêu chí này nhằm mục đích cung cấp cho GV, CBQL những 

hướng dẫn và tiêu chí rõ ràng để ĐG sự hiểu biết, kỹ năng và khả năng lĩnh hội kiến thức và đáp 

ứng các yêu cầu cần đạt của HS trong các chủ đề KHTN. 



TNU Journal of Science and Technology 229(12): 20 - 28 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                24                                                     Email: jst@tnu.edu.vn 

3.2.1.2. Ý nghĩa giải pháp 

Khung tiêu chí ĐG NL KHTN cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá trình độ 

thành thạo của HS về khả năng đáp ứng các yêu cầu cần đạt của CT GDPT tổng thể, CT GDPT 

môn KH, điều này rất quan trọng để theo dõi sự tiến bộ của HS, xác định các lĩnh vực cần cải 

thiện và hướng dẫn các chiến lược giảng dạy của GV. Bằng cách xác định các tiêu chí rõ ràng, 

GV có thể đảm bảo rằng các ĐG là công bằng, đáng tin cậy và phù hợp với mục tiêu học tập. 

3.2.1.3. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, khung tiêu chí ĐG cần được bắt đầu bằng việc xác định các yêu cầu cần đạt của 

chương trình môn Khoa học. Sau khi xác định được các yêu cầu cần đạt, cần xây dựng các tiêu 

chí cụ thể để ĐG các mức độ tương ứng với ba thành phần. Các tiêu chí phải rõ ràng, có thể quan 

sát được và đo lường được để tạo điều kiện cho việc đánh giá đáng tin cậy. 

Thứ hai, khung ĐG nên xác định các mức độ thành thạo khác nhau để mô tả kết quả học tập 

của HS theo các tiêu chí đã được thiết lập. Khung tiêu chí cần được phác thảo nhiều phương pháp 

và công cụ đánh giá phù hợp với các tiêu chí và mục tiêu giảng dạy đã được thiết lập. GV có thể 

sử dụng đa dạng các phương pháp ĐG như bài kiểm tra viết truyền thống, câu hỏi, đánh giá dựa 

trên hiệu suất, thí nghiệm thực hành, điều tra, dự án, thuyết trình,… Việc GV sử dụng các 

phương pháp ĐG khác nhau giúp HS đáp ứng các phong cách học tập đa dạng và mang lại cho 

HS cơ hội thể hiện sự hiểu biết và kỹ năng của mình theo nhiều cách. Khung đánh giá cần có 

hướng dẫn chấm điểm cụ thể với từng biểu hiện của thành phần NL, có thể bao gồm phần mô tả, 

ví dụ và điểm chuẩn để tạo điều kiện đánh giá chính xác và công bằng. 

Thứ ba, khung ĐG cần được lồng ghép chặt chẽ với chương trình môn KH lớp 4 hiện có để 

bảo đảm sự gắn kết, thống nhất giữa mục tiêu dạy học, đánh giá và mục tiêu học tập. Đồng thời, 

GV nên thường xuyên tham khảo khung để thiết kế các hoạt động giảng dạy, ĐG và trải nghiệm 

học tập nhằm củng cố các biến đánh giá được nêu trong khung. 

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, cần đảm bảo rằng khung ĐG phù hợp với các chính sách, tiêu chuẩn và hướng dẫn 

giáo dục có liên quan của Bộ GD-ĐT. Thường xuyên rà soát, cập nhật khuôn khổ để phản ánh 

những thay đổi về tiêu chuẩn chương trình giảng dạy, phương pháp ĐG. Cần thường xuyên thu 

thập và phân tích dữ liệu đánh giá để xác định xu hướng, điểm mạnh,... của khung ĐG. Đồng 

thời, khuyến khích sự hợp tác giữa GV, CBQL, chuyên gia để hoàn thiện khung ĐG dựa trên kết 

quả thực nghiệm và phản hồi. 

Thứ hai, các khung đánh giá cần được tích hợp yếu tố công nghệ để tạo thuận lợi cho việc 

quản lý ĐG, thu thập và phân tích dữ liệu. Các nền tảng hoặc công cụ kỹ thuật số có thể được sử 

dụng để quản lý ĐG trực tuyến, thu thập phản hồi của học sinh, chấm điểm ĐG một cách hiệu 

quả và tạo báo cáo. GV cần được đào tạo về cách sử dụng công nghệ hiệu quả cho mục đích ĐG 

và đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng cho tất cả học sinh. Đồng thời, cần được thiết lập cơ chế 

phản hồi để thu thập ý kiến đóng góp từ GV, HS và các bên liên quan khác về hiệu quả của 

khung ĐG. 

3.2.2. Tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo – bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn 

trong việc đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa học lớp 4 cho giáo viên 

3.2.2.1. Mục tiêu giải pháp 

Mục tiêu của giải pháp này là nâng cao nhận thức, hiểu biết của GV về thực tiễn ĐG hiệu quả 

NL KHTN của HS trong dạy môn KH lớp 4. Đồng thời còn nâng cao trình độ chuyên môn, NL 

của GV, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của ĐG NL trong môn KH lớp 4. Quan trọng nhất là 

khả năng trao đổi về mặt chuyên môn nhằm thúc đẩy văn hóa phát triển chuyên môn liên tục của 

GV trong quá trình dạy, ĐG NL KHTN của HS. 
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3.2.2.2. Ý nghĩa giải pháp 

Tổ chức các hội thảo, tập huấn tập trung vào ĐG NL KHTN của HS ở môn KH lớp 4 nhằm 

mục đích cung cấp cho giáo viên những kiến thức, kỹ năng và nguồn lực cần thiết để tiến hành 

đánh giá hiệu quả và có ý nghĩa. Bằng cách nâng cao nhận thức và nâng cao trình độ chuyên 

môn, GV có thể hiểu rõ hơn các nguyên tắc ĐG, thiết kế các công cụ ĐG hợp lệ và đáng tin cậy, 

đồng thời giải thích các kết quả đánh giá để hỗ trợ quá trình học tập và phát triển của HS.  

3.2.2.3. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, các buổi hội thảo cần tập trung thảo luận về tầm quan trọng của sự liên kết giữa đánh 

giá, mục tiêu học tập và thực tiễn giảng dạy. Đặc biệt là đánh giá chuyên sâu chương trình Khoa 

học lớp 4, đồng thời các buổi hội thảo tập trung vào việc nêu bật vai trò quan trọng trong việc 

đánh giá NL KHTN dựa trên sự hiểu biết và tiến bộ của học sinh. Các buổi hội thảo cần nâng cao 

nhận thức cho GV thông qua việc khám phá các khía cạnh khác nhau của đánh giá như ĐG quá 

trình, ĐG tổng hợp,…; cần được thảo luận xem mỗi loại ĐG có thể cung cấp thông tin cho thực 

tiễn giảng dạy và hỗ trợ việc học tập của HS như thế nào. Nội dung mà các buổi hội thảo cần 

hướng đến là hướng dẫn GV xây dựng phiếu tự đánh giá và hướng dẫn chấm điểm để ĐG kết quả 

học tập của HS trong các nhiệm vụ, bài tập khác nhau dựa trên khung tiêu chí đã xây dựng sẵn. 

Thứ hai, các buổi hội thảo cần tạo cơ hội cho giáo viên tham gia vào các hoạt động thực tế 

như xây dựng bài tập ĐG, xây dựng phiếu tự ĐG, phân tích bài làm mẫu của HS; đồng thời cung 

cấp các buổi thực hành có hướng dẫn để GV có thể áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật ĐG đã 

học được trong các buổi hội thảo. Khuyến khích GV đóng các vai khác nhau như HS, GV và 

người quan sát để có được góc nhìn về quá trình ĐG từ nhiều góc độ. 

Thứ ba, các buổi hội thảo cần được phối hợp với các chuyên gia giáo dục, chuyên gia đánh 

giá, nhà phát triển chương trình để thiết kế nội dung hội thảo, tài liệu đào tạo. Cần tiến hành mời 

các diễn giả khách mời hoặc tham luận viên có chuyên môn về giáo dục và đánh giá NL để chia 

sẻ những hiểu biết sâu sắc và các phương pháp hay nhất. 

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, người chủ trì, hướng dẫn các buổi hội thảo phải cần có chuyên môn vững vàng. Để 

thực hiện điều này, cần thực hiện chế độ tuyển dụng những người hướng dẫn có kiến thức và 

kinh nghiệm, có chuyên môn về đánh giá, giáo dục trong môn Khoa học. Đồng thời, tạo điều kiện 

cho người điều hành đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong việc cung cấp nội dung hội thảo 

và thu hút người tham gia một cách hiệu quả. 

Thứ hai, để đạt được sự thành công của giải pháp cần có sự tham gia và gắn kết của giáo viên. 

Bằng cách khuyến khích sự tham gia tích cực của GV bằng cách cung cấp nội dung đào tạo phù 

hợp và thiết thực, phù hợp với nhu cầu và sở thích của GV. Đồng thời thu hút phản hồi từ người 

tham gia để liên tục nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của các hội thảo, khóa đào tạo. 

Thứ ba, các buổi hội thảo cần được hỗ trợ hành chính và tài chính từ các bên liên quan. Việc 

quan trọng là phải bố trí đủ thời gian và nguồn lực để tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo, bao 

gồm kinh phí thuê địa điểm, tài liệu và người hướng dẫn. Đồng thời, đảm bảo sự hỗ trợ từ các 

nhà quản lý trường học và lãnh đạo giáo dục để ưu tiên phát triển chuyên môn trong việc đánh 

giá NL theo định hướng của CT GDPT 2018. Song song đó, cần cung cấp hỗ trợ liên tục và các 

cơ hội theo dõi để GV củng cố việc học, giải quyết các câu hỏi hoặc mối quan tâm và nhận được 

hướng dẫn bổ sung nếu cần.  

3.2.3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học tập trung đầu tư vào các tài liệu số 

3.2.3.1. Mục tiêu giải pháp 

Mục tiêu của giải pháp này nhằm tăng cường hiệu quả việc ĐG NL KHTN của HS, cải thiện 

khả năng tiếp cận tài nguyên và công nghệ cho cả GV và HS, nâng cao hiệu quả dạy và học trong 
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quá trình dạy và học KH. Đồng thời, thúc đẩy đổi mới và tham gia vào quá trình dạy và học KH 

thông qua các công cụ và tài nguyên kỹ thuật số. 

3.2.3.2. Ý nghĩa giải pháp 

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học với trọng tâm là tài liệu số nhằm hiện 

đại hóa và tối ưu hóa quy trình ĐG NL của HS trong dạy và học môn KH. Bằng cách tận dụng 

các tài nguyên kỹ thuật số như mô phỏng tương tác, thuyết trình đa phương tiện, đánh giá trực 

tuyến và phòng thí nghiệm ảo, GV có thể tạo ra trải nghiệm học tập hấp dẫn phù hợp với nhu cầu 

và sở thích của HS. Cách tiếp cận này tạo điều kiện cho việc học tập tích cực, thúc đẩy kỹ năng 

tư duy phê phán và cho phép học sinh khám phá các khái niệm khoa học, đồng thời nâng cao hiệu 

quả ĐG NL KHTN của HS. 

3.2.3.3. Nội dung và cách thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, cần nâng cấp các phòng thí nghiệm khoa học, lớp học, không gian học tập; đặc biệt 

là các phòng thí nghiệm hoặc không gian thực hiện các thí nghiệm đơn giản cho HS khi học môn 

KH. Song song đó, cần cung cấp khả năng tiếp cận các thiết bị và nguồn lực chuyên dụng để tiến 

hành các thí nghiệm, nghiên cứu và hoạt động thực hành liên quan đến các chủ đề KHTN. Song 

song đó, phải đảm bảo cơ sở vật chất thuận lợi cho việc học tập và thử nghiệm của HS, với sự sắp 

xếp chỗ ngồi linh hoạt và không gian mở giúp HS có thể phát triển tốt NL của mình và tạo điều 

kiện dễ dàng cho GV có thể quan sát và đánh giá một cách toàn diện. 

Thứ hai, đối với thời đại phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật số thì việc ưu tiên cần làm là phát 

triển và tiếp nhận các thiết bị hỗ trợ giảng dạy kỹ thuật số như phần mềm giáo dục, ứng dụng, và 

sách điện tử, được thiết kế để hỗ trợ giảng dạy môn KH cho HS vì mục tiêu chính của CT GDPT 

2018 là lấy người học làm trung tâm. Bên cạnh đó, cần quản lý các tài nguyên trực tuyến, bao 

gồm mô phỏng tương tác, thực tế ảo, bài giảng video và trò chơi giáo dục, để bổ sung cho tài liệu 

giảng dạy truyền thống và nâng cao hiểu biết của học sinh về môn học. Điều này giúp HS phát 

triển được NL KHTN thuận lợi cho việc đánh giá, báo cáo của GV. 

Thứ ba, tập trung đầu tư vào các công cụ và nền tảng đánh giá kỹ thuật số cho phép GV tạo, 

quản lý và phân tích các đánh giá về NL KHTN của HS. Có thể tập trung vào quá trình xây dựng 

các câu hỏi, bài kiểm tra, bài tập trực tuyến nhằm ĐG kiến thức, kỹ năng, hiểu biết của HS về các 

nguyên tắc, quy trình khoa học. Song song đó, có thể thực hiện ĐG trên máy tính kết hợp các yếu 

tố đa phương tiện, các thành phần tương tác và phản hồi theo thời gian thực để nâng cao việc ĐG. 

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Thứ nhất, cần đảm bảo các trường học có cơ sở hạ tầng đầy đủ, bao gồm kết nối Internet ổn 

định, thiết bị phần cứng và ứng dụng phần mềm để hỗ trợ việc sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng 

dạy và đánh giá kỹ thuật số. Đồng thời, các cấp cần cung cấp hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật cho GV 

và nhân viên để khắc phục sự cố công nghệ, tối ưu hóa tài nguyên số và tích hợp công nghệ hiệu 

quả vào thực tiễn giảng dạy.  

Thứ hai, cần có các quỹ đầu tư và các dự án cung cấp cơ hội phát triển chuyên môn cho GV 

để xây dựng kỹ năng đọc viết kỹ thuật số, làm quen với các công cụ đánh giá và hỗ trợ giảng dạy 

kỹ thuật số, đồng thời khám phá các chiến lược giảng dạy đổi mới cho hoạt động dạy và học môn 

KH. Cung cấp sự hỗ trợ và cố vấn liên tục để giúp GV triển khai các công cụ và tài nguyên kỹ 

thuật số trong lớp học. 

Thứ ba, cần có các quỹ đầu tư các cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ cho HS nhằm đảm bảo 

quyền truy cập công bằng vào các tài nguyên kỹ thuật số và công nghệ cho tất cả HS, bất kể nền 

tảng kinh tế xã hội, vị trí địa lý… Song song đó, cần triển khai các giao thức và biện pháp bảo vệ 

để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu HS được thu thập thông qua các nền tảng học tập 

và đánh giá kỹ thuật số. Quan trọng nhất là việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn có liên quan 

về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu HS, đồng thời trao đổi minh bạch với các bên liên 

quan về các chính sách và thực tiễn bảo mật dữ liệu. 
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3.3. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp cải thiện quá trình đánh giá năng 

lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa học lớp 4 của giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh 

Kết quả khảo sát về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp cải thiện quá trình ĐG NL 

KHTN của HS trong môn Khoa học lớp 4 được trình bày tại Hình 1. 
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Hình 1. Kết quả khảo sát về tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp trong nghiên cứu 

Kết quả khảo sát cho thấy các đối tượng được phỏng vấn đều đánh giá cao về tính cấp thiết của 

các giải pháp đề xuất. Trong đó số ý kiến đánh giá là “Rất cấp thiết” và “Cấp thiết” chiếm tỉ lệ cao 

từ 90,3% trở lên. Không có ý kiến nào đánh giá là không cấp thiết. Điểm đánh giá mức độ cấp 

thiết của các giải pháp lớn hơn điểm mức điểm bình thường (> 5,9%). Ở giải pháp 1, không có 

mức đánh giá ở mức độ ít cấp thiết (Hình 1). Kết quả đánh giá này chứng tỏ các giải pháp được đề 

xuất là cấp thiết cho hoạt động nâng cao quá trình đánh giá NL KHTN trong môn Khoa học lớp 4 

của GV. Giải pháp được đánh giá cao nhất là giải pháp 1 với mức điểm trung bình 4,44 ± 0,62. 

Tiếp đến là giải pháp 2 với mức điểm trung bình 4,42 ± 0,63. Giải pháp 3 được đánh giá không 

cao bằng hai giải pháp còn lại với mức điểm trung bình đạt 4,33 ± 0,65. Như vậy, sự đánh giá của 

các đối tượng về mức độ cấp thiết của các giải pháp đã được đề xuất về cơ bản là thống nhất. 

So với đánh giá về tính cấp thiết, đánh giá về tính khả thi của các giải pháp đề xuất có tỉ lệ 

thấp hơn. Số ý kiến đánh giá ở mức độ “Rất khả thi” và “Khả thi” chỉ chiếm tỉ lệ thấp nhất là 

81,2% (đánh giá về tính cần thiết là 90,3%). Điểm đánh giá mức khả thi của các giải pháp đều 

lớn hơn điểm ở mức độ trung bình (Hình 1). Điều này chứng tỏ các giải pháp được đề xuất đều 

có tính khả thi cao. 

4. Kết luận 

Trong xu thế hội nhập và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở cấp tiểu học, việc 

đánh giá NL của HS là vô cùng quan trọng trong đó có NL KHTN. Trong quá trình đánh giá, GV 

còn gặp một số khó trong việc nắm rõ các khái niệm NL KHTN lẫn các phương pháp và công cụ 

đánh giá NL KHTN. Đồng thời, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đủ các trang thiết bị, tài 

liệu tham khảo cho GV cập nhật thông tin. Yếu tố bất lợi nhất là GV chưa có khung đánh giá 

năng lực khoa học tự nhiên với các tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực khoa học tự nhiên cho 

học sinh với các mức độ đánh giá theo Thông tư 27 cụ thể.  

Để nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá NL KHTN của HS tiểu học trong môn KH lớp 4 cần 

thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề xuất. Các giải pháp này là: (i) xây dựng khung tiêu chí 

đánh giá năng lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa học lớp 4 cho giáo viên; (ii) đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học tập trung đầu tư vào các tài liệu số; (iii) tổ chức các 

hội thảo, khóa đào tạo – bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn trong việc đánh giá 

năng lực khoa học tự nhiên trong môn Khoa học lớp 4 cho giáo viên. Tất cả các giải pháp đã 

được đề xuất qua thăm dò đều được cho là rất cấp thiết và có tính khả thi cao, có thể triển khai 

trong thực tiễn nhằm đáp ứng mục tiêu của CT GDPT 2018. 
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